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A.TRẮC NGHIỆM (6đ): Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng . 
Câu 1: Có một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau, câu nào đúng?

     A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.
                   B. Ô tô đứng yên so với cột điện bên đường.


      C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.   
       D. Ô tô đứng yên so với cây bên đường.

Câu 2: Đơn vị hợp pháp của vận tốc là:

    A. km/s  

 B. km/h      


C. m.s     

  D. m/h

Câu 3: Một người đi xe đạp trong 2,5 giờ với vận tốc trung bình là 12 km/h. Quãng đường người đó đi được là:

  
      A. 2,5km.   

B. 4,8 km.        

C. 12 km

  D. 30 km.

Câu 4: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều?


    A. Chuyển động của một xe đạp đang xuống dốc.      
B. Chuyển động của đoàn tàu đang vào nhà ga.


    C. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.                        
D. Chuyển động của quả banh đang lăn trên sân.

Câu 5: Áp lực tác dụng lên mặt sàn 500N. Diện tích tiếp xúc với mặt sàn là 4m2. Áp suất tác dụng lên sàn là:
        A. 125 m2 /N      
B. 2000 N/m     

C.  125 Pa

   D. 125N       

Câu 6: Một vật chịu tác dụng của hai lực và đang chuyển động thẳng đều. Nhận xét nào sau đây là đúng?
   A Hai lực tác dụng là hai lực cân bằng                              B. Hai lực tác dụng có độ lớn khác nhau

               C. Hai lực tác dụng có phương khác nhau

          D. Hai lực tác dụng có cùng chiều

Câu 7: Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?

              A. Hòn đá lăn từ trên núi xuống
          B. Xe máy chạy trên đường

              C. Lá rơi từ trên cao xuống

         D. Xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa

Câu 8: Trường hợp nào dưới đây xuất hiện lực ma sát lăn

      A. Ma sát giữa má phanh và vành bánh xe khi phanh xe

 B. Ma sát khi đánh diêm

            C. Ma sát tay cầm quả bóng



                         D. Ma sát giữa bánh xe với mặt đường

Câu 9: Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau

             A. Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép


B. Đơn vị của áp suất là N/m2
              C. Áp suất là độ lớn của áp lực trên một diện tích bị ép


D. Đơn vị của áp lực là đơn vị của lực

Câu 10: Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất:

        A.
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Câu 11: Muốn tăng áp suất thì:

       A. giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ     B. giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực

       C. tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ        D. tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực

Câu 12: Đơn vị đo áp suất là:

           A. N/m2

B. N/m3

C.kg/m3

D. N

B. TỰ LUẬN (4đ)

Câu 1: (2.0đ) Thả một vật làm bằng kim loại  vào bình đo thể tích có vạch chia độ thì nước trong bình từ mức 130 cm3 dâng lên đến mức 175 cm3 . Nếu treo vật vào một lực kế trong điều kiện vẫn nhúng hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ F = 4,2 N . Cho trọng lượng riêng của nước d = 10000N/m3
Tính lực đẩy Ac si mét tác dụng lên vật.

Tính trọng lượng riêng của chất làm nên vật.

Câu 2: (2.0đ) 

Một người đi môtô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 10km với vận tốc 40km/h, trên đoạn đường thứ hai dài 45km trong 45 phút. Hãy tính:

a) Thời gian để người đó đi hết đoạn đường thứ nhất.

b) Vận tốc trung bình của người đó trên cả 2 đoạn đường.

Câu 3. (1 điểm)Một quả cầu sắt có khối lượng 2kg được nhúng hoàn toàn trong nước. Tìm lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên quả cầu, cho biết trọng lượng riêng của sắt 78700N/m3, trọng lượng riêng của nước 10000N/m3.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I (2021-2022)

TRẮC NGHIỆM (6đ): Mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án đúng
	A
	B
	D
	C
	C
	A
	D
	D
	C
	A
	B
	A


II. TỰ LUẬN (4đ):

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a) Phần thể tích của nước bị vật chiếm chỗ:  V = V2 - V1     = 175 - 130 = 45 (cm3) = 45.10-6 (m3)

 Lực đẩy Ac si met do nước tác dụng lên vật: FA = dV = 10000.45.10-6 = 0,45(N)
	1 đ

	
	b) Khi treo vật bằng lực kế ở ngoài không khí và khi cân bằng thì lực kế chỉ : 

             P = F + FA = 4,2 + 0,45 = 4,65 (N)

Vì vật được nhúng hoàn toàn trong nước nên thể tích của vật chính bằng thể tích phần nước bị vật chiếm chỗ.

  Trọng lượng riêng của vật: 
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	1 đ

	Câu 2


	  Cho biết : 

  s1 = 10km                                   

  v1 = 40km/h                             

  s2 = 45km                                           

  t2 = 45 phút =
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h= 0,75h                           

Tính : a. t1 = ?                                                                                     

            b. vtb = ?                                                                                    
	0.5 đ



	
	a. Thời gian để người đó đi hết đoạn đường thứ nhất là:
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	1đ



	
	b. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là : vtb = 
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 = 55 (km/h)     

                               Đáp số: a) 0,25h hay 15 phút

                                            b) 55 km/h
	0,5đ
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